QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY LAN DENDROBIUM (HOÀNG THẢO HAY ĐĂNG LAN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ
Ngày nhiệt độ 27 - 32oC, ban đêm 16 - 18oC (nhiệt độ thấp dễ làm cây rụng lá). Ẩm độ cần khoảng 50 - 80%.
2. Ánh sáng
Thuộc nhóm cây ưa sáng trung bình, nhu cầu ánh sáng khoảng 50% đến 80% (nếu cao quá làm cây bị cháy lá. Còn nếu thiếu sáng thì cây ốm yếu, lá mỏng, hoa nhỏ và có thể không ra hoa).
3. Độ thông thoáng

Độ thông thoáng cũng là yếu tố rất cần giúp cây sinh trưởng. Nếu vườn lan không được thoáng nhất là khi độ ẩm tăng, nhiệt độ cũng tăng làm cho lan dễ bị bệnh. Ngược lại nếu vườn lan quá thoáng gió, làm giảm độ ẩm, lượng nước bốc hơi quá lớn, cây dễ héo, kém phát triển.
II. GIỐNG 

1. Phân nhóm
- Nhóm thứ nhất: Có đặc điểm là lá xanh quanh năm và hoa thì thường mọc ở gần ngọn.

- Nhóm thứ hai: Lá thường rụng vào mùa đông và hoa thường mọc ở gần đốt trên thân cây.

- Nhóm thứ ba hay còn gọi là nhóm Callista khi ra hoa thì hoa rủ xuống phía dưới.

- Nhóm thứ tư là nhóm Latoura với chùm hoa mọc thẳng đứng.

- Nhóm thứ năm là nhóm Formosae có đặc điểm là trên thân và lá cây có lông màu đen và hoa thường là màu trắng.

2. Nhân giống

a) Nhân giống bằng phương pháp vô tính
* Nhân giống bằng cách tách chiết

- Đối với lan đơn thân:

Tiến hành cắt chiết khi cây được 08 - 10 tháng tuổi, có nhiều tầng rễ. Khử trùng dụng cụ, cắt ngang phần gốc, để lại ít nhất từ 01 hoặc 02 đôi lá gần gốc, phần ngọn đảm bảo có 02 - 03 tầng rễ. 

Phần ngọn sau khi cắt nhúng vào dung dịch thuốc trừ nấm Benlat C 1/2000 và dung dịch kích thích ra rễ NAA (Naphtalen Acetic Acid) 0,5 ppm sau đó đem trồng vào chậu hoặc trồng lên luống.

Phần gốc sau một thời gian sẽ mọc 01 - 03  tược (chồi) mới gần chỗ cắt. Những tược  này sau đó lớn lên, ra rễ. Có thể tiếp tục cắt phần ngọn các tược này đem trồng hoặc để đến khi ra hoa.

- Đối với lan đa thân:

Tiến hành tách cây con (giả hành) khi cây cao khoảng 15 - 20 cm.

+ Ngâm chậu lan vào thau nước trong vòng 30 phút.

+ Gỡ rễ bám ngoài chậu bứng cây ra khỏi chậu.

+ Gỡ bỏ chất trồng củ, mục. Cắt rễ hư thúi.

+ Dùng đèn cồn để khử trùng dụng cụ cắt chiết.

+ Cắt từng đơn vị 02 - 03 giả hành ở vị trí thích hợp.

+ Sau đó nhúng vào dung dịch nấm bệnh và kích thích ra rễ rồi trồng vào chậu.

+ Trồng từng đơn vị vào chậu mới.

* Nhân giống bằng nuôi cấy mô

Nuôi cấy mô là phương pháp nhân giống phổ biến hiện nay được áp dụng trên cây lan và nhiều loại cây khác. Do ưu điểm là cây con sạch bệnh, khả năng nhân gống nhanh.

Vật liệu nuôi cấy có thể từ đỉnh sinh trưởng của cây con được ươm từ hạt hoặc cây đã trưởng thành. Các giai đoạn nuôi cấy: Khử trùng mẫu, đưa cấy vào môi trường MS (môi trường cơ bản nuôi sống cây), môi trường nhân chồi, môi trường tạo rễ, đem ra trồng. Toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến khi đưa cây con ra trồng là khoảng 06 tháng. Càng về sau thời gian sản xuất cây con càng nhanh.
* Nhân giống bằng phương pháp hữu tính
Chọn những quả lan có kích thước to, tròn, không dị dạng, không sâu bệnh để làm hạt giống. Trong thực tế phương pháp này khó thành công vì phần lớn hạt thường bị chết do khó gặp nấm cộng sinh cần thiết để nẩy nầm. Trong điều kiện ẩm ướt (rừng già) hay vùng nhiệt đới mới đủ điều kiện cho hạt lan nẩy mầm.
III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Kỹ thuật trồng

Cây giống Dendrobium mới mua về phải đặt ở vị trí thoáng mát, và tiến hành phòng trừ nấm bệnh cho cây trước khi trồng.

Giá thể trồng thông thường trồng bằng than gỗ, vỏ thông, dớn, xơ dừa, gạch… Nhưng phải sát trùng trước khi trồng. Chậu thường dùng là chậu nhựa hoặc chậu đất.

Cách trồng: Cách trồng Dendrobium phổ biến nhất hiện nay là trồng trong chậu. Trồng cây sát mép chậu và hướng chồi phát triển nằm phía trong. 
Trồng trên thân cây: có thể trồng trên thân cây sống hoặc thân cây đã chết. Đối với cây sống trong quá trình trồng phải chú ý tán cây sao cho ánh sáng phù hợp với loài lan được trồng. Đối với cây chết chọn các cây gỗ rồi cưa thành khúc sau đó bó các đơn vị lan vào thân gỗ và chăm sóc.

a) Thiết kế vườn
Thiết kế khung giàn lan làm bằng sắt chắc chắn, đảm bảo bền để chống gió bão. Giàn che ánh sáng dùng lưới màu xám hay xanh đen. Giàn đặt chậu làm bằng sắt, giàn treo làm bằng tầm vông hay sắt ống nước. Xung quanh vườn cần dựng hàng rào chắn chắc chắn hay rào bằng lưới B40. Thiết kế hàng trồng theo hướng Bắc Nam để vuông góc với đường đi của ánh nắng. Các chậu lan cần chọn cùng cỡ kích thước, cùng giống, cùng độ tuổi, bố trí theo từng khu vực để dễ chăm sóc. Nước tưới phải sạch, có rãnh nước dưới dàn lan để tạo khí hậu mát cho vườn lan. 

b) Chuẩn bị giá thể và chậu 
Có thể lấy than gỗ, xơ dừa, vỏ lạc làm giá để trồng lan. Than gỗ nung cần chặt khúc, kích thước 1 x 2 x 3 cm, than phải ngâm, rửa sạch, phơi khô. Xơ dừa xé cho tơi ngâm khoảng 01 tuần cho bớt tanin và mặn, phơi khô. Mụn dừa cũng cần rửa sạch phơi khô. Vỏ dừa chặt khúc 1 x 2 x 3 cm xử lý bằng nước vôi 5%. Chậu trồng bằng nhựa hay đất nung, kích cỡ tùy loại và độ tuổi.

c) Kỹ thuật chuyển chậu
Nếu dùng lan cấy mô thì khi lan mô đạt khoảng 4 cm cần chuyển ra chậu. Cây mô rửa sạch để trên miếng lưới hay rổ kê trên chậu nước để giữ mát cho cây con. Giai đoạn trồng chung trên giàn lấy xơ dừa bó xung quanh cây lan cấy mô, dùng dây thun cuốn lại rồi đặt lên giàn. Sau khi trồng trên giàn được 06 - 07 tháng thì chuyển sang chậu nhỏ. Khoảng 06 tháng thì chuyển sang chậu lớn. Sau mỗi lần chuyển chậu khoảng một tuần mới được bón phân. Việc thay đổi chậu còn tùy kích cỡ của cây, mức độ thối, hư mục rêu bám… Nếu trồng lan lâu ngày ra hoa ít cần dỡ lan ra khỏi chậu, cắt bớt các rễ già và quá dài, chuyển sang chậu mới, thay giá thể mới, lan sẽ sinh trưởng tốt và ra hoa trở lại.
2. Kỹ thuật chăm sóc

a) Tưới nước
Lượng nước tưới tùy theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và tùy theo mùa. Mùa nắng tưới 02 lần vào lúc sáng sớm và 3 giờ chiều, tưới ướt lá và giá thể là được.

b) Bón phân
Chia 03 giai đoạn chính:

* Giai đoạn cây con: Từ cây mô mang ra vườn ươm đến khi ra vườn trồng sản xuất (từ 04 - 06 tháng).
Phân thường dùng:

- NPK 30-10-10 hoặc NPK 30-15-10 dùng 0.5 g - 1 g/lít.
- Atonik dùng 02 - 06 giọt/lít nước.
- Vitamin B1 dùng 1 ml/lít.
Phun định kỳ 02 lần trên tuần, có thể dùng phân NPK cùng vitamin B1 để tưới cho lan con.

* Giai đoạn cây ra vườn sản xuất đến cây trưởng thành
Phân thường dùng:

- NPK 20-20-20 hoặc NPK 30-15-10 dùng 1 - 1.5 g/lít. 
- Vitamin B1 dùng 1 ml/lít.
- Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước.
Cách dùng:

Phân NPK 30-15-10 kết hợp vitamin B1 phun 2 lần/tuần. Phun liên tiếp 02 - 03 tuần; sau đó phun 1 lần NPK 20-20-20; tiếp theo phun phân cá. Sau đó phun lặp lại phân 30-15-10 và Vitamin B1 như từ đầu.

Hơn nữa, có thể bón thêm vào gốc bằng phân Dynamic 05 - 07 cục/gốc.

* Giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa và nuôi hoa
Đây là thời kỳ liên quan đến quá trình hình thành mầm hoa, chất lượng và độ bền của hoa.

Loại phân thường dùng:

- NPK 20-20-20 (1 - 1.5 gam/lít).
- Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước.
- Vitamin B1 dùng 1ml/lít.
- NPK 6-30-30 1g/l.
V. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại:

- Giàn lan phải được bố trí thông thoáng, mật độ trồng hợp lý, giá thể thoát nước.
- Thu gom tất cả các lá bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế lây lan.
- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Bệnh hại

a) Bệnh đốm lá (Cercospora sp.)
* Triệu chứng

Triệu chứng ban đầu của bệnh đốm lá là những đốm màu xanh nhạt xuất hiện trên lá lan, sau đó những đốm này mới ngả sang màu vàng, đồng thời mặt dưới lá xuất hiện những mảng đen có nhiều chấm nhỏ li ti. Bệnh phát triển nặng, lá lan sẽ có 03 - 04 đốm vàng lớn, đường kính 1 - 3 cm, khoảng 10 - 15 ngày sau thì xuất hiện nhiều đốm nâu đen đầy lá.
Lúc bắt đầu phát sinh ta thấy xuất hiện các chấm màu vàng ở trên và mặt dưới của lá. Chấm này sẽ lan rộng ra: Nếu gặp độ ẩm cao, mưa nhiều các bào tử sẽ bám dưới lá làm cho chúng có màu nâu hay đen.
* Điều kiện phát sinh phát triển

Bệnh gây hại vào mùa mưa ở những vườn lan có độ ẩm cao. Bệnh xuất hiện nhiều ở những vườn ít được chăm sóc, vệ sinh kém và vườn lan không thông thoáng.
Bệnh này thường gặp ở các cây có lá màu xanh thẫm, ở các chồi già, lá già.
* Biện pháp phòng chống 

- Kiểm tra chậu lan thường xuyên để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trị kịp thời. Nên mạnh dạn cắt bỏ những lá bị bệnh hại nặng đưa ra khỏi vườn tiêu hủy để giảm bớt nguồn bệnh trong khu vực giàn lan và tránh bệnh lây lan sang những chậu lan, cây lan khác.
- Trước khi trồng nếu có điều kiện nên xử lý chậu lan và giá thể trồng lan (chất trồng lan: Than củi, dớn, vỏ dừa...).
- Không nên tưới nước cho cây lan quá nhiều, nhất là vào buổi chiều tối
- Không nên che kín bít bùng giàn lan, nên tạo cho giàn lan nhận được đầy đủ ánh nắng mặt trời theo yêu cầu của từng loài lan, tạo cho giàn lan thông thoáng gió.
- Thường xuyên vệ sinh vườn, thu gom lá vàng, rụng đem xa khỏi vườn, hoặc chôn, đốt để tránh lây lan. Định kỳ phun thuốc phòng ngừa mỗi tháng 02 lần với nồng độ thấp. 
- Nếu thấy cây lan chớm có bệnh thì hạn chế tưới nước và tiến hành phun thuốc BVTV, dùng một trong vài loại thuốc chứa hoạt chất mancozeb, metalaxyl,... khi phun thuốc trị bệnh phải phun đều hai mặt lá, về liều lượng và cách sử dụng có thể đọc hướng dẫn có in sẵn trên nhãn thuốc.
b) Bệnh thối nhũn (Erwinia sp.)
* Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua những vết thương tạo nên vết thối ướt với mùi hôi khó chịu. Ban đầu vết thối nhỏ có màu vàng nâu, bệnh nặng vết thối lan nhanh trong lá và gây rụng lá. Thời tiết khí hậu nóng và ẩm giúp bệnh phát triển mạnh. Vi khuẩn dựa vào nước mưa và nước tưới văng ra để di chuyển từ cây này sang cây khác. 

* Điều kiện phát sinh và phát triển

Bệnh do vi khuẩn Erwinia sp. thường xảy ra trong những ngày mưa dầm, giá thể thoát nước kém hoặc lên liếp thấp (đối với lan trồng dưới đất). Vi khuẩn phát triển thuận lợi trong phạm vi nhiệt độ khá rộng, nhiệt độ thích hợp nhất là 27 - 32oC, nhiệt độ tới hạn chết là 50oC. Thời tiết ẩm độ cao, nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự phát triển của bệnh, vi khuẩn có thể bị chết trong điều kiện khô và dưới ánh nắng trực tiếp. 

Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương do cơ giới (vết thương do cắt tỉa, thu hoạch, tưới phun áp lực cao), gió mưa, côn trùng (nhện đỏ, bọ trĩ…) và con người.

* Biện pháp phòng chống

- Giàn lan phải được bố trí thông thoáng, mật độ trồng hợp lý.

- Giá thể phải thoát nước tốt, phòng trừ rong rêu bám trên bề mặt giá thể. Đối với giá thể xơ dừa nên hạn chế lượng nước tưới khi trời mưa.

- Cách ly những cây bệnh. Tưới ít nước cho cây trong suốt thời kỳ bệnh bộc phát và nên tưới vào lúc sáng sớm để mau khô.

- Cắt bỏ những lá bệnh nặng để tránh lây lan.

- Phòng trừ tốt những côn trùng xuất hiện trong vườn lan.

- Tránh gây thương tích cho cây trong suốt mùa mưa.

- Giảm lượng phân đạm, gia tăng lượng kali.

- Vào những tháng mưa nhiều nên định kỳ 10 ngày 01 lần, hoặc khi thấy cây bị bệnh nhẹ phun các thuốc có hoạt chất như: Copper Hydroxide, Kasugamycin, Oxolinic acid…; có thể dùng thêm các loại kháng sinh như Streptomocin (100 - 150 ppm).

c) Bệnh khô đầu lá (Colletotrichum sp.)

* Triệu chứng

Nấm tấn công ở chóp lá và làm cho lá bị khô từ trên xuống, có khi xuống tới 2/3 chiều dài lá. Khi bệnh nặng làm lá khô, dễ bị rách.

* Điều kiện phát sinh và phát triển bệnh 
Bệnh thường phát sinh trong điều kiện trời nóng, có mưa nắng thất thường, độ thông thoáng của giàn lan kém, tưới nước quá nhiều tạo cho chậu lan luôn ẩm ướt...thường làm cho bệnh gây hại nhiều hơn

* Biện pháp phòng chống

-  Nấm tồn tại trên các tàn dư thực vật nên cần thu gom tất cả các lá bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế lây lan.
- Không nên trồng lan quá dày, làm cỏ tạo cho vườn lan thông thoáng.
- Nên chọn gíá thể trồng thoát nước tốt. Không tưới nước quá đẫm vào chiều mát khi có bệnh xuất hiện.

- Tăng cường Kali, Canxi và vi lượng nhất là vào các tháng mưa nhiều.
- Vào mùa mưa nên định kỳ phun các thuốc có hoạt chất Hexaconazole, Mancozeb...để phòng ngừa bệnh, mỗi tuần 02 lần với nồng độ khuyến cáo. Vào mùa nắng, phun ngừa bệnh mỗi tuần 01 lần 

- Thường xuyên thay đổi các nhóm thuốc để tránh bệnh kháng thuốc.

2. Sâu hại
a) Muỗi hại bông (Contarinia maculipennis)
* Nhận dạng  
Trưởng thành rất nhỏ, có chiều dài khoảng 2 mm, bộ cánh dài gấp đôi thân. Thời gian sống của con trưởng thành được 04 ngày. 

Muỗi cái đẻ trứng vào đầu các nụ hoa, trứng có màu trắng kem có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, trứng nở trong vòng 1 ngày

Ấu trùng mới nở có màu trắng khi lớn hơn có màu vàng, ấu trùng sống trong nụ hoa từ 05 - 07 ngày. 

Ấu trùng sau khi rời khỏi nụ hoa thì chui sâu vào trong đất hóa nhộng trong, thời gian ở trong đất từ 14 - 21 ngày. Giai đoạn cuối, nhộng chuyển từ màu vàng sang màu nâu và chui lên gần mặt đất thành muỗi trưởng thành.

Vòng đời của muỗi hại bông từ 21 - 32 ngày tùy theo nhiệt độ và điều kiện môi trường.

* Đặc điểm sinh học 

Ấu trùng sau khi nở chui sâu vào trong nụ hoa, chúng ăn các mô của nụ hoa gây nên hiện tượng biến dạng, mất màu trên nụ và cánh hoa, khi gây hại trên nụ còn non chúng làm rụng luôn cả nụ hoa. Nụ và cánh hoa sau khi bị hư thường gãy gục xuống hoặc mọc các lớp mốc xám, dễ lầm tưởng hoa đang bị bệnh mốc xám.

Ấu trùng có thể búng xa vài cm trong không khí, đây chính là đặc điểm để phân biệt chúng với ấu trùng của các loài khác. Tập quán búng xa vài cm giúp chúng rời khỏi nụ hoa chui sâu vào trong đất.

Trưởng thành thường xuất hiện vào buổi chiều tối.

* Biện pháp phòng chống
- Vệ sinh vườn sạch sẽ, làm sạch cỏ dại xung quanh vườn và dưới giàn lan nhằm hạn chế nơi trú ngụ của muỗi trưởng thành.

- Ngắt bỏ tất cả các nụ hoa bị nhiễm muỗi cho vào túi nylon làm giảm nhanh mật độ ấu trùng trong vườn. 

- Có thể sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút bắt thành trùng (dùng 01 miếng nhựa màu vàng chanh, kích thước 15 x 20 cm, đung nóng keo dính chuột sau đó quét lên rồi treo trong vườn với số lượng 20 - 30 miếng/1.000m2)

- Rải thuốc hạt xuống phần đất bên dưới giàn lan, hoặc định kỳ 01 tuần 01 lần: Sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl… khi rải thuốc tưới nước cho thuốc thấm đều xuống đất, động tác này để diệt nhộng trong đất. 

b) Ốc sên (Achatina sp.)

* Triệu chứng

Ốc sên ăn thực vật mà món khoái khẩu của chúng là các đọt lá non, rễ non chúng thường chui trốn trong rễ cây phong lan đợi chiều tối bò ra ăn lá và các giả hành làm cho cây bị hư lá và tạo vết thương nên bệnh dễ xâm nhập gây bệnh cho cây trồng.

* Điều kiện phát sinh phát triển của ốc sên

Trong môi trường tự nhiên vào mùa khô, chúng có thể ngủ trong nhiều tháng, nhưng chỉ cần một trận mưa rào đầu mùa, chúng bừng tỉnh và hoạt động bình thường. Ốc sên cảm nhận bằng mùi, có 02 mắt ở 2 đỉnh râu. Ốc sên là một loại động vật thân mềm (nhuyễn thể), vỏ to, dày. Đầu có 02 xúc tu (râu), toàn thân liền trong vỏ bao bọc bởi một lớp nhày. Ốc sên ưa thích sống nơi gốc cây ẩm ướt ban ngày thì nằm im trong đáy chậu hay lỗ hang nào đó. Đợi chiều mát trời vừa tắt nắng cũng là lúc ốc sên bắt đầu bò ra tìm thức ăn.

* Biện pháp phòng chống

Do lan Mokara trồng trong luống trên mặt đất, giá thể là vỏ đậu, than, ẩm độ cao nên rất thuận lợi cho ốc sên phát triển nên cần chú ý diệt ốc định kỳ bằng các loại thuốc rãi dạng hạt có hoạt chất metaldehyde mỗi tháng 01 lần.

c) Nhện đỏ (Tetranychus sp.)
* Triệu chứng 

Loài nhện đỏ có cơ thể rất nhỏ, nếu không thật chú ý thì mắt thường rất khó phát hiện. Nhện đỏ có hình bầu dục, có 8 chân, màu sắc cơ thể thay đổi tùy theo độ tuổi của chúng. Khi mới nở có màu xanh vàng lợt, lớn lên chúng chuyển sang màu hồng và lúc trưởng thành có màu đỏ đậm.
Nhện trưởng thành và nhện non đều tập trung ở mặt dưới của những lá đã chuyển sang giai đoạn bánh tẻ trở đi để cạp và hút dịch của lá, tạo ra những vết chấm có màu trắng nhỏ li ti giống như bụi cám. Số vết cạp càng tăng lên thì lá càng bị hại nặng hơn và chuyển dần sang màu nâu đen rồi khô héo dần, rồi rụng lá, làm cho cây lan còi cọc, mất sức rất nhiều.

* Điều kiện gây hại của nhện đỏ

Loài nhện này gây hại chủ yếu cho lan trong mùa khô, còn trong mùa mưa tác hại của chúng thường không nhiều.

* Biện pháp phòng chống

- Không để vườn bị khô. Giữ cho vườn đủ ẩm và tưới nước bằng vòi, xịt từ dưới lá lên sẽ rửa trôi và hạn chế đáng kể nhện đỏ.

- Không trồng lan gần những cây ký chủ của nhện đỏ (mai, sứ...).

- Muốn diệt trừ nhện đỏ, ta cần phải sử dụng các loại thuốc đặc trị nhện đỏ và thay đổi thuốc liên tục thì mới hiệu quả có thể sử dụng: Profenofos, Diafenthiuron, Karanjin, dầu khoáng,…

- Khi xịt nên đặt ngửa vòi xịt để thuốc bám dính với mặt dưới của lá, xịt kỹ cả trong các khe kẽ của cây lan, có như vậy thuốc mới tiếp xúc được nhiều hơn với con nhện và hiệu quả của thuốc mới cao.

- Không nên xịt định kỳ vài ngày một lần, mà phải kiểm tra theo dõi thường xuyên, khi nào thấy có nhiều nhện mới xịt, làm như thế để đỡ tốn tiền mua thuốc, giảm bớt độc hại do hơi thuốc mà còn không làm tăng tính kháng thuốc đối với nhện.

V. THU HOẠCH - BẢO QUẢN 
1. Xác định thời điểm thu hoạch hoa
Hoa thu hoạch tốt nhất vào buổi sáng sớm khi cành hoa còn sung nhựa, nhiều nước hay vào lúc chiều râm mát để tránh sự bốc hơi nước của hoa. Tuyệt đối không nên thu hoạch vào giữa trưa vì lúc này nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh sẽ làm cho cành hoa héo tàn nhanh.

2. Bảo quản hoa sau khi thu hoạch
Sau khi cắt khỏi gốc hay rời khỏi cây mẹ, sự sống của cành hoa bắt đầu giảm dần vì khả năng hút chất dinh dưỡng, hút nước không còn nữa. Nó chỉ sống được nhờ vào chất dinh dưỡng dự trữ còn lại trong cây, dần dần sẽ héo tàn do sự bốc hơi nước, hay do nấm hay vi khuẩn xâm nhập vào các tế bào mô dẫn, làm thối rữa các mạch dẫn truyền. Ngoài ra hoa cắt cành tàn nhanh trong đó có vai trò gây già hóa nhanh của Etylen, Etylen thường sản sinh ra nhiều ở hoa đã thụ phấn, thụ tinh ở lá hoặc hoa già và bị bệnh. Các xốc nhiệt độ, thiếu nước, thiếu vật chất hô hấp cũng làm cho hoa sản sinh nhiều Etylen. Do đó loại bỏ tác động xấu của Etylen trong bảo quản hoa cắt cành là một vấn đề quan trọng.

 * Các bước tiến hành bảo quản hoa sau thu hoạch:

- Sau khi thu hoạch hoa cắt cành cần cắt thân hoa lại một lần nữa (khoảng 1 - 1,5 cm) ngâm trong nước ấm 38 - 44 độ C trong vòng 20 phút.

- Chuyển hoa qua ngâm trong thùng dung dịch có chứa 1% đường, một chất Biocide (AgNO3 50ppm), một chất Axit hóa (Axit citric 200 - 600 ppm) hoặc sunphat nhôm. Đường là chất dưỡng cây có thể thay thế phần thức ăn dự trữ cho hô hấp, trong khi đó Biocide sẽ hạn chế vi trùng làm hỏng thân hoa, chất axit hóa giúp làm giảm độ pH trong nước xuống 3,5 - 4,5. Nước được dùng xử lý phải là nước tinh khiết, độ kiềm là muối thấp, nên dùng nước đã ion hóa, không nên dùng nước máy vì chất Clo trong nước thường làm hoa chóng hỏng nhất là hoa lay ơn và đồng tiền. Ngoài những chất trên các hoóc môn như N - 6 Benzyladenine 10 - 20 ppm và chất tạo ẩm như Sodium hypochlorit 4ppm cũng nên thêm vào để kéo dài thời gian bảo quản hoa.
Chất bảo quản hoa được sử dụng ở mỗi giai đoạn khác nhau của quá trình phân phối. Người trồng hoa sau khi để trong kho và giao chuyển hoa cho tới người bán sỉ, bán lẻ, người tiêu dùng, chất bảo quản hoa phải tăng gấp đôi.

* Các biện pháp khác áp dụng bảo quản hoa sau thu hoạch ở hộ gia đình hoặc bán lẻ.
- Cắt hoa lại 1 lần (1 - 1,5cm).  

- Ngâm trong nước ấm 38 - 44oC. 

- Sử dụng hợp chất Chrysal (chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa) thành phần bao gồm đường Glucose, Antibaceria Hypochoridcana trong điều kiện hoa tàn úa nhanh thay thế hợp chất trên bằng 28,35g nước chanh và 1 muỗng cà phê đường không được sử dụng Aspirin. 

Chú ý: Bình hoặc dụng cụ ngâm hoa phải rửa sạch thay nước mỗi ngày 02 lần. 

Dung dịch để giúp hoa nở: 1,5 - 2% đường Saccaro, 200 ppm Biocide, 75 - 100 ppm Acidifier được sử dụng ở nhiệt độ bình thường trong nhà, độ ẩm cao. Việc xử lý này thường được người trồng, bán sỉ, lẻ thực hiện. Sau khi hoa nở nên để vào kho. Ngoài ra có thể sử dụng xà phòng bột ngâm hoa và thúc đẩy hoa nở đều trước khi bán.

Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HOA LAN DENROBIUM
Quy mô: 1 ha.
1. Định mức về vật tư nông nghiệp
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cây giống
	Cây
	90.000

	2
	Phân NPK
	Kg
	70

	3
	Phân bón sinh học
	Kg (lít)
	70

	4
	Vitamin B1
	Kg (lít)
	70

	5
	Thuốc BVTV
	Kg
	18


2. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Công phun phân bón
	Công
	40

	2
	Công làm luống
	Công
	50

	3
	Công phun thuốc BVTV
	Công
	30

	4
	Công chăm sóc, thu hoạch
	Công
	60


3. Định mức hệ thống tưới phun mưa
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.700

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	384

	4
	Béc phun
	Cái
	256

	5
	T Ø60 → Ø27
	Cái
	34

	6
	Khóa 60 mm
	Cái
	06

	7
	Bít Ø60 mm
	Cái
	04

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	06

	9
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	34

	10
	Bít Ø27 mm
	Cái
	34

	11
	Keo dán
	Kg
	1,5

	12
	Bít Ø21 mm
	
	256

	13
	Máy bơm
	Cái
	01

	14
	Bồn ngâm phân
	Cái
	01

	15
	Bồn hòa phân
	Cái
	01

	16
	Bộ hút phân
	Cái
	01


